ĐỀ THI VÀO 10
Bài 1. (1,5 điểm).

     a) Rút gọn biểu thức sau: A = 
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     b) Tính giá trị biểu thức:  
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Bài 2. (1,5 điểm).

a) Xác định hàm số y = ax + b. Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 
[image: image5.wmf]1
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và  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3.

b) Giải hệ phương trình: 
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Bài 3: (2,5 điểm).

   1. Cho phương trình   
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a. Giải phương trình khi m = 1


b. Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm dương

   2. Một vườn trường hình chữ nhật trước đây có chu vi 124 m. Nhà trường đã mở rộng chiều dài thêm 5 m và chiều rộng thêm 3 m, do đó diện tích vườn trường đã tăng thêm 240 m2 . Tính chiều dài và chiều rộng của vườn lúc đầu.

Bài 4: (3,5 điểm).

1. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MCD không đi qua tâm O với đường tròn (A, B là các tiếp diểm; C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm của CD.

a) Chứng minh 5 điểm M, A, I, O,  B cùng nằm trên một đường tròn

b) Chứng minh: MA2 = MC . MD 
c) Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh tứ giác OHCD nội tiếp. Từ đó chứng minh HA là tia phân giác của góc CHD.
d) Các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn tâm O cắt nhau ở K. Chứng minh ba điểm A, B, K thẳng hàng. 
2. Một mặt cầu có diện tích 400
[image: image8.wmf]p

cm2. Tính bán kính mặt cầu đó.
Bài 5: (1 điểm)

a) Cho a > b > 0 chứng minh rằng 
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b) Chứng minh     
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	Vậy 
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	Bài 3

 (2,5 điểm)


	1. (1,5 điểm)

a. Khi m = 1 thì phương trình (1) trở thành: 
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Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:
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b. Phương trình (1) có hai nghiệm dương khi:
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Giải (*): 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image21.wmf]2

230

mm

Û-+³

 luôn đúng với mọi m

Giải (**): 
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Giải (***): 
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Kết hợp các điều kiện có: 
[image: image24.wmf]2
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	2. (1,0 điểm)

· Gọi x, y lần lượt là chiều dài và chiều rộng của vườn    (x, y > 0)

· Chu vi thửa vườn là 124m, có 2(x+y) = 124   ( x + y = 62 (1)

· Diện tích cũ là xy (m2), diện tích mới là (x+5)(y+3)

Theo đầu bài có phương trình (2)

  (x+5)(y+3) – xy = 240 ( 3x+5y = 225

· Kết hợp (1) và (2) được hệ phương trình:
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Giải đúng  hệ phương trình được 
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Vậy chiều dài và chiều rộng lúc đầu là 
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	a)  Chứng minh được 
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	b.(0,5 điểm)
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	c. (0,75 điểm)

	
	b) + Có 
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-> Tứ giác CHOD nội tiếp đường tròn

 +  Cm được 
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	d.(0,5 điểm)

	
	c) Chứng minh được 5 điểm K,C,H,O,D cùng nằm  trên đường tròn đường kính  KO nên 
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 Suy ra HK là  tia phân giác của góc  CHD. 

Mà HA cũng  là  tia phân giác của góc  CHD. Vậy ba điểm A, B, K thẳng hàng.  
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	Ta có diện tích mặt cầu là:  
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	Vì a >b > 0 nên 
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	Biểu thức đã cho
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